
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG  Trương Thế Quang 

68 

     Q          Ề CÁ H  CHỨA 

 

CO-MANAGE AQUARIUM FISHERY 
 

TRƯƠNG THẾ QUANG
 

 

                                                 


 TS. Trường Đại học Văn Lang, Email: truongthequang@vanlanguni.edu.vn 

TÓM TẮT: Bài viết trình bày và hệ thống lại các định nghĩa về “Đồng quản lý nghề cá” ở 

nước ngoài và Việt Nam bằng phương pháp tham khảo tài liệu, cũng như đánh giá một số 

mô hình đồng quản lý nghề cá hồ chứa ở nước ngoài và Việt Nam, với mục đích rút ra các 

bài học kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả mô hình đồng quản lý nghề cá tại hồ chứa 

Trị An, Tỉnh Đồng Nai. 

Từ khóa: Việt Nam, đồng quản lý nghề cá, bài học kinh nghiệm. 

 

ABSTRACT: The paper has presented and systemized concepts of “Aquarium fishery co-

management” oversea and in Vietnam through references, and evaluate some aquarium 

fishery co-management models in foreign countries and Vietnam, with the purpose of 

learning by experience to implement in effective manner model of aquarium fishery co-

management at Tri An reservoir, Dong Nai province. 

Key words: Vietnam, fishery co-management, learning by experience. 

 

1. MỞ  Ầ  

Các nước vùng nhiệt đới có truyền 

thống nghề cá thủ công gồm nhiều nghề 

đánh bắt nhiều loài. Nguồn l i thủy s n bao 

gồm nhiều loài có chu k  sống ngắn nhưng 

tốc đ  sinh s n r t cao n n cường l c đánh 

bắt tr n th c t  thường v n nh  h n nhiều 

so với t  lệ ch t t  nhi n. M t số loài cá hồ 

ch a nước ngọt có sinh khối thường xuy n 

bi n đ ng theo điều kiện thời ti t và theo 

mùa trong năm, việc qu n lý nghề cá theo 

mục ti u sinh học không có hoặc có r t ít ý 

nghĩa. Mặt khác, đặc điểm nghề cá của các 

nước ở vùng nhiệt đới thường có thông tin 

bi n đ ng r t lớn, kh  năng cập nhật thông 

tin nghề cá của các c  quan qu n lý nhà 

nước để qu n lý là b t kh  thi do hạn ch  

về nhân l c, thời gian và kinh phí. “Việc 

chia sẻ trách nhiệm quản lý nghề cá cho 

cộng đồng ngư dân trong các mô hình đồng 

quản lý là cần thiết, bởi vì các thông tin 

nghề cá từ cộng đồng ngư dân là thực tế và 

có tính khả thi cao, nếu cộng đồng ngư dân 

được tổ chức lại thì đây là lực lượng đóng 

góp vào công tác quản lý nghề cá đáng kể” 

[12], làm gi m gánh nặng chi phí qu n lý 

nghề cá của các c  quan nhà nước r t 

nhiều. 

Nghi n c u đư c th c hiện trong 

kho ng thời gian từ năm 2010 đ n năm 

2013 bằng phư ng pháp phi th c nghiệm, 

tham kh o tài liệu để hệ thống lại các định 

nghĩa về “Đồng qu n lý nghề cá”, cũng như 

đánh giá m t số mô hình đồng qu n lý nghề 

cá hồ ch a ở nước ngoài và trong nước. 

Mục đích của nghi n c u là rút ra các bài 
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học kinh nghiệm nhằm triển khai có hiệu 

qu  mô hình đồng qu n lý nghề cá tại hồ 

ch a Trị An, t nh Đồng Nai. 

 .             Ề      Q       

   Ề CÁ 

 .1.  ịnh nghĩa về đồng quản lý nghề cá 

ở nước ngoài  

Klaus Schmitt phân biệt đồng qu n lý 

với qu n lý nhà nước và qu n lý c ng đồng 

đư c trình bày trong B ng 1 [6]. 

Jentoft, m t trong những người ti n 

phong nghi n c u và đề xướng cho rằng 

đồng qu n lý nghề cá là “Một kiểu dàn xếp 

thể chế giữa chính phủ và các nhóm sử 

dụng để quản lý nguồn lợi một cách hiệu 

quả” [14, tr.79]. 
 

Bảng 1. Khái niệm đồng qu n lý theo Klaus Schmitt  
 

Quản lý nhà nước  ồng quản lý 
Quản lý cộng 

đồng 

C  quan chính quyền 

nắm quyền kiểm soát 

Chia sẻ quyền kiểm soát (c  quan chính quyền và 

các bên liên quan) C ng đồng nắm 

quyền kiểm soát Thư ng lư ng các 

th a thuận cụ thể 

Chia sẻ quyền và trách 

nhiệm m t cách chính th c 
 

Nguồn: Klaus Schmitt [6] 

 

Theo Nielsen (1997), “đồng quản lý 

nghề cá là chính phủ và cộng đồng ngư dân 

cùng nhau chia sẻ quyền hạn và trách 

nhiệm quản lý nguồn lợi, là giải pháp để 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong khai 

thác quá mức nguồn lợi bằng sự hợp tác 

đóng góp ý kiến của cộng đồng ngư dân 

nhưng phải phù hợp với luật pháp nhà 

nước” [14, tr.1]. 

Sunil N. Siriwardena cho rằng, “Đồng 

quản lý là một khái niệm rộng bao gồm 

nhiều phương thức quản lý có người sử 

dụng hay chủ tài nguyên tham gia vào quá 

trình quản lý. Những phương thức đó sẽ có 

nhiều mức độ can thiệp và tham gia của 

các cơ quan chính phủ làm đối tác. Do vậy, 

các hoạt động đồng quản lý cần một mức 

độ hợp tác và tham gia nhất định giữa các 

đối tác” [15, tr.11].  

Đối với Elinor Ostrom (2009), “Chính 

người sử dụng tài nguyên sẽ định ra cơ chế 

sử dụng sao cho tài nguyên ấy đem lại lợi 

ích khả dĩ chấp nhận được cho mọi người” 

và đề nghị: “Nhà nước nên kết nối với cộng 

đồng và tìm hiểu kiến thức về địa phương 

để có thể nhận được những phản hồi nhanh 

từ việc thay đổi các chính sách cũng như 

học hỏi thêm kinh nghiệm của các địa 

phương khác” [8]. 

Như vậy, định nghĩa về đồng qu n lý 

nói l n s  thống nh t trong qu n lý tài 

nguy n môi trường giữa Chính phủ và 

nhóm người sử dụng, thể hiện tính dân chủ 

và tập trung trong qu n lý nhà nước, qu n 

lý tài nguyên môi trường không ch  d a 

tr n các luật do Nhà nước ban hành mà còn 

đư c chi ti t hóa, cụ thể hóa và có tính th c 

thi cao bằng các quy định của c ng đồng 

người dân sử dụng tài nguy n đó. Đồng 

qu n lý nghề cá đặt nặng về việc phân 

quyền trong qu n lý, phát huy quyền làm 

chủ của c ng đồng ngư dân trong qu n lý 
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nhà nước. Muốn th c hiện đư c ph i tổ 

ch c ngư dân lại thành các h i nghề cá 

hoặc các h p tác xã và Nhà nước ph i trao 

quyền cho các tổ ch c này. M c đ  trao 

quyền đ n đâu còn tùy thu c vào năng l c 

qu n lý của c ng đồng ngư dân, do đó cần 

ph i ph n đ u trong m t quá trình lâu dài 

và đòi h i ph i có c  ch , thể ch  nhà nước 

phù h p để thúc đẩy quá trình này. Ngày 

nay, hầu h t các nước tr n th  giới đều áp 

dụng mô hình đồng qu n lý nghề cá. Đây là 

mô hình qu n lý đư c đánh giá là có kh  

năng phù h p và đã gặt hái đư c m t số 

thành công nh t định. 

 . .  ịnh nghĩa về đồng quản lý nghề cá 

ở  iệt  am 

B  Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn đã đề ra mục ti u cần ph i n  l c phát 

triển đồng qu n lý nghề cá trong toàn 

ngành thủy s n và đã định nghĩa: “Đồng 

quản lý là một phương thức quản lý, trong 

đó Nhà nước chia sẻ quyền hạn, trách 

nhiệm và chức năng quản lý với những 

người sử dụng nguồn lợi” [4]. 

Viện Kinh t  và Quy hoạch Thủy s n 

(2006) nh t trí định nghĩa: “Đồng quản lý 

là quá trình quản lý có người dân tham gia, 

liên quan đến cộng đồng địa phương, chính 

quyền nhiều cấp và các thành phần liên 

quan khác, nhất trí chia sẻ lợi ích và trách 

nhiệm về sử dụng bền vững tài nguyên 

thiên nhiên có thể phục hồi”.   c p Quốc 

gia, Viện Kinh t  và Quy hoạch Thủy s n 

đã thi t lập m t mạng lưới r ng rãi bao 

gồm những người mà qua các hoạt đ ng 

chuy n môn của họ đã chia sẻ quan tâm về 

phát triển hệ thống đồng qu n lý ở Việt 

Nam. Những người này đại diện ý ki n của 

địa phư ng, những nhà tài tr , chính quyền 

trung ư ng và địa phư ng, viện nghi n c u 

và tổ ch c phi chính phủ. 

Tổ ch c B o tồn Thi n nhi n Quốc t  

tại Việt Nam cho rằng c ng đồng địa 

phư ng có vai trò quan trọng trong đồng 

qu n lý và có “quyền tham gia vào việc ra 

quyết định về mọi vấn đề như công nghệ, hệ 

thống quản lý, những tác động đến lãnh thổ 

nguồn nước và các nguồn tài nguyên khác, 

các quy chế và kế hoạch quản lý đã được 

thống nhất” [9, tr.70]. 

L  Trần Nguy n Hùng đã ch  ra con 

đường t t y u qu n lý nghề cá tại Việt 

Nam. “Phương thức đồng quản lý với lợi 

thế là có thể huy động sức mạnh tổng hợp 

một cách thống nhất của các bên liên quan 

tham gia quản lý khai thác sử dụng và bảo 

vệ môi trường, tiềm năng nguồn lợi nói 

chung, tiềm năng nguồn lợi thủy sản nói 

riêng tại những vùng nước xác định do đó 

phương thức này đang tỏ ra sẽ mang lại 

các hiệu quả tốt trong quản lý khai thác sử 

dụng và bảo vệ môi trường” [7]. 

Nguyễn Quang Vinh Bình đề nghị: 

“Nên giao quyền đánh cá cho các chi hội 

nghề cá quản lý. Chi hội có thể sắp xếp lại 

ngư trường một cách chủ động, sáng tạo 

trên cơ sở bảo lưu các khu vực đánh cá 

truyền thống của cá nhân, hộ gia đình là 

thành viên của chi hội, đồng thời tạo điều 

kiện tốt nhất cho ngư dân hợp pháp có thể 

tự điều phối một cách sáng tạo để có thể 

đem lại hiệu quả” [10]. 

“Đồng quản lý nguồn lợi thủy sản là 

phương thức quản lý bằng cách chia sẻ 

trách nhiệm, quyền hạn và chức năng quản 

lý giữa chính quyền và các nhóm sử dụng 

và người sử dụng nguồn lợi tại địa 

phương” [3]. Xu hướng này khác với cách 
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ti p cận qu n lý hoàn toàn d a vào chính 

quyền hay hoàn toàn d a vào c ng đồng 

mà ở đó m t b n hoặc b n còn lại không 

tham gia vào quá trình qu n lý. Đồng qu n 

lý là m t công cụ qu n lý hiệu qu  trong 

công tác qu n lý nghề cá quy mô nh  ở các 

nước Đông Nam  . Tại Việt Nam, m t số 

luật, nghị định, ch  thị và quy t định đã 

đư c ban hành trong thời gian vừa qua đã 

công nhận và h  tr  việc áp dụng đồng 

qu n lý trong khai thác thủy s n.  

Theo văn kiện Chi n lư c phát triển 

kinh t  xã h i 2011 - 2020, Đại h i Đại 

biểu toàn quốc lần th  XI của Đ ng C ng 

s n Việt Nam, tháng 01 2011 đã n u trong 

quan điểm phát triển: “Mở rộng dân chủ, 

phát huy tối đa nhân tố con người; coi con 

người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là 

mục tiêu của sự phát triển” [2, tr.47]. Đồng 

thời để nâng cao hiệu l c, hiệu qu  qu n lý 

nhà nước ph i “ oàn thiện và thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai tr  

của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã 

hội và của m i người dân trong việc quản 

lý và tổ chức đời sống cộng đồng theo quy 

định của pháp luật” [2, tr.80]. 

H i th o tổng k t mô hình đồng qu n 

lý thủy s n thí điểm tại 8 t nh giai đoạn 

2006 – 2012 đánh giá: “Đồng quản lý 

trong các mô hình chưa đạt được như 

mong muốn, mức độ tham gia của cộng 

đồng c n giới hạn trong một số hoạt động 

chính của mô hình.  iệu quả của các mô 

hình tuy đã có tác động song chưa nhiều. 

Phần lớn các vấn đề về quản lý khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các khu vực 

triển khai thực hiện mô hình vẫn chưa được 

giải quyết” [17]. 

Tính đ n năm 2012, Việt Nam đã th c 

hiện thí điểm đư c 24 mô hình đồng qu n 

lý nghề cá tại m t số t nh, bước đầu đã có 

k t qu , đư c các c ng đồng và chính 

quyền địa phư ng r t ủng h . “Đồng quản 

lý có tính bối cảnh địa phương rất lớn, tùy 

từng điều kiện cụ thể mà có những sắp xếp, 

cơ cấu, chiến lược tổ chức thực hiện khác 

nhau. Chỉ có h  trợ, đào tạo và tư vấn 

không thôi chưa đủ, mà cần trước tiên đó 

là khung pháp lý và sau đó là nâng cao 

năng lực thực hiện và h  trợ tài chính cần 

thiết, ví dụ như các h  trợ về tàu thuyền 

tuần tra, và các cơ sở vật chất thiết yếu”. 

[16]. 

 . M T    M            Q    

      Ề CÁ    C Ứ  Ở    C 

      

 .1. M  h nh đồng quản lý nghề cá hồ 

Tonle Sap, Cambodia 

Hồ Tonle Sap, Cambodia là hồ nước 

ngọt lớn nh t ở Đông Nam Á. Vào mùa 

khô từ tháng 11 đ n tháng 5, hồ có diện 

tích 2.700 km
2
 với đ  sâu kho ng 1m và có 

dòng ch y từ hồ vào Sông Mekong ở 

Phnom Penh. Vào mùa mưa, Hồ Tonle Sap 

k t nối với sông Cửu Long, nước từ Sông 

Mekong ch y vào hồ làm diện tích của hồ 

tăng lên 15.000 km
2
 và đ  sâu của nó lên 

đ n 9m. Hồ nuôi sống h n 3 triệu người và 

s n lư ng cá n i địa hằng năm của hồ 

chi m 75% s n lư ng cá n i địa của 

Cambodia. Ngày 24/10/2000, Chính phủ 

Cambodia ra quy t định c i cách chính 

sách nghề cá. Theo đó, “76 trong số 239 lô 

khai thác thủy sản với diện tích 953.740 ha 

chiếm 56% tổng số các lô khai thác ở 

Cambodia bị thu hồi từ các công ty tư nhân 
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giao cho cộng đồng ngư dân (hợp tác xã) 

quản lý” [11].  

Những mặt làm đư c của mô hình 

đồng qu n lý nghề cá Hồ Tonle Sap là: việc 

triển khai đồng qu n lý nghề cá cho phép 

phần lớn diện tích vùng nước trên hồ đư c 

mở cửa, tạo công ăn việc làm cho c ng 

đồng ngư dân; tàu thuyền muốn khai thác 

thủy s n trên hồ ph i có gi y phép đánh cá 

do c  quan ngư nghiệp c p. D a vào gi y 

phép đánh cá, h p tác xã phối h p với nhân 

viên kiểm ngư qu n lý chặt chẽ và có hiệu 

qu  về mật đ  tàu thuyền, thời gian khai 

thác, khu v c khai thác, kích cỡ loài cá 

đư c phép khai thác và s n lư ng khai 

thác. 

“Đồng quản lý nghề cá với sự tham 

gia của cộng đồng ngư dân cũng thúc đẩy 

việc thực thi các giải pháp kỹ thuật có hiệu 

quả như giảm cường lực khai thác, quy 

định kích thước mắt lưới tối thiểu, quy định 

vùng hạn chế khai thác làm sản lượng cá 

tăng rõ rệt và đời sống ngư dân được cải 

thiện” [11].  

3.2. M  h nh đồng quản lý nghề cá hồ 

chứa  ictoria,  ri  anka 

Hồ ch a Victoria nước Sri Lanka là hồ 

thủy điện đư c xây d ng từ năm 1978 và  

hoàn thành vào năm 1985. Hồ nằm cách 

209 km về phía thư ng lưu sông Mahaweli 

và cách Teledeniya 6 km.  

Nghề cá hồ ch a Victoria bị suy thoái 

do s  gia tăng cường l c khai thác, ngư dân 

đánh bắt bằng ngư cụ có mắt lưới nh  h n 

quy định. Qua nghi n c u có s  tham gia 

của c ng đồng ngư dân, nguồn l i thủy s n 

tại đây bị suy gi m nghi m trọng. Năm 

2002, h p tác xã nghề cá hồ Victoria đư c 

thành lập, các xã vi n h p tác xã đư c nhà 

nước h  tr  vốn đầu tư chủ y u phát triển 

nghề lưới r .  

Qu n lý nghề cá d a vào c ng đồng tại 

hồ ch a Victoria đạt đư c những hiệu qu  

như sau: h p tác xã và xã vi n đã xây d ng 

b n th a ước tập thể và th c hiện đánh bắt 

bằng ngư cụ có kích thước mắt lưới lớn h n 

quy định, gi m cường l c khai thác bằng 

cách gi m thời gian khai thác vào mùa cá 

sinh s n và ngừng đánh bắt tại các vùng 

nước ven bờ mang lại s  gia tăng s n lư ng 

cá đáng kể; mặt khác, “thông qua hợp tác 

xã việc thu thập thông tin nghề cá có sự 

tham gia của cộng đồng ngư dân là một 

phương pháp hiệu quả trong công tác quản 

lý” [1, tr.116-121].  

Tuy nhi n cần có c  sở pháp lý về ranh 

giới vùng nước đư c giao rõ ràng giúp cho 

việc khai thác thủy s n và th c hiện nghĩa 

vụ đối với nhà nước đư c thuận l i h n, 

tránh x y ra tranh ch p, xung đ t với các 

nhóm l i ích khác tr n hồ. Nhận th c và 

năng l c của c ng đồng ngư dân, chính 

quyền địa phư ng, các b n tham gia qu n 

lý cần đư c nâng cao giúp cho việc qu n lý 

nghề cá tr n hồ đạt hiệu qu  cao h n; S  h  

tr  của các b n tham gia qu n lý nghề cá 

như chính quyền địa phư ng, c  quan ngư 

nghiệp đối với c ng đồng còn y u; Thể ch  

qu n lý nghề cá tại đây còn mang y u tố 

tập trung từ tr n xuống, cần đư c xây d ng 

theo quy ch  dân chủ từ c p c ng đồng thì 

mới có tính kh  thi cao, đồng thời tạo s  

phối h p h p lý giữa h p tác xã nghề cá và 

các c  quan nhà nước trong việc qu n lý 

nghề cá hồ ch a tốt h n. 

 . . M  h nh đồng quản lý nghề cá hồ 

Chapala, Mexico 
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Hồ Chapala là hồ nước ngọt lớn nh t 

Mexico, cách 45 km về phía đông nam của 

Guadalajara, Jalisco và nằm tr n bi n giới 

giữa các tiểu bang Jalisco và Michoacán. 

Vị trí của hồ tr n m c nước biển 1.524m. 

Chiều dài lớn nh t của hồ từ đông sang tây 

là 80 km và từ bắc tới nam là 18 km, diện 

tích hồ kho ng 1.100 km². Hồ Chapala là 

hồ nước nông, với đ  sâu trung bình 4,5m 

và đ  sâu tối đa là 10,5m.  

Mô hình đồng qu n lý nghề cá hồ 

Chapala mặc dù đã thi t lập đư c s  phân 

quyền giữa Chính phủ và c ng đồng địa 

phư ng về qu n lý nghề cá tr n vùng nước 

đư c giao, c  c u và thể ch  đồng qu n lý 

đã đư c hình thành đi vào hoạt đ ng. Tuy 

nhi n, mô hình đồng qu n lý nghề cá Hồ 

Chapala còn tồn tại các mặt hạn ch  c  b n 

như sau: “Quyền sở hữu vùng nước trên hồ 

được giao không rõ ràng và minh bạch về 

ranh giới kiểm soát” [18] n n dễ gây hiểu 

lầm, tranh ch p giữa các ngành nghề kinh 

t  khác nhau cùng khai thác l i ích tr n 

cùng khu v c địa lý; “Mâu thuẫn về cơ cấu 

cũng tồn tại khi định nghĩa về ranh giới 

khu vực quản lý được giải thích khác nhau 

ở cấp cộng đồng, địa phương, tiểu bang và 

liên bang. Kết quả là hiệu quả quản lý nghề 

cá c n chưa cao do không có sự phối hợp, 

h  trợ của chính phủ, chính quyền địa 

phương và các bên liên quan tham gia 

quản lý” [18]. 

3.4. M  h nh đồng quản lý nghề cá hồ 

Chilwa, Malawi 

Hồ Chilwa là hồ lớn th  hai ở Malawi. 

Hồ có chiều r ng lớn nh t là 40 km và 

chiều dài lớn nh t là 60 km với diện tích 

2.400 km², bao quanh hồ là các vùng đầm 

lầy r ng lớn. Có 335 làng với tr n 60.000 

dân làm nghề đánh cá tr n hồ, đánh bắt m i 

năm tr n 17.000 t n cá, chi m kho ng 20% 

s n lư ng cá đánh bắt tại Malawi. Quy mô 

nghề cá với “hơn  .000 thuyền đánh cá 

hoạt động trên hồ, thu nhập hằng năm 

khoảng 10 triệu   D” [5]. 

Năm 1997, Malawi ph  chuẩn Hồ 

Chilwa là khu v c sinh thái có tầm quan 

trọng quốc t . Chính phủ Malawi đã triển 

khai mô hình đồng qu n lý nghề cá Hồ 

Chilwa từ năm 2001 với mục đích sử dụng 

nguồn l i thủy s n tại đây m t cách khôn 

ngoan nh t là duy trì s  bền vững ổn định 

để nâng cao đời sống c ng đồng ngư dân. 

Hiệp h i nghề cá (Fisheries Management 

Association) hồ Chilwa ra đời gồm 52 H i 

nghề cá c p thôn (Beach Village 

Committees) với s  tham gia lãnh đạo của 

15 thủ lĩnh làng tr c ti p điều hành qu n lý 

h i cùng chia sẻ trách nhiệm với chính 

quyền địa phư ng trong công tác phát triển 

nghề cá, b o vệ nguồn l i và nâng cao đời 

sống ngư dân quanh hồ.  

Những mặt hạn ch  của mô hình đồng 

qu n lý nghề cá Hồ Chilwa là:“Mặc dù 

đồng quản lý nghề cá hồ Chilwa đã được 

triển khai nhưng quyền sử dụng vùng nước 

và sở hữu hợp pháp vẫn chưa được trao 

cho những nhóm người sử dụng”; “Quá 

trình phân cấp và chuyển giao quyền lực 

cho các cộng đồng địa phương c n chậm” 

[5], do đó hiệu qu  qu n lý nghề cá tại đây 

còn th p và trì trệ. 

 . M T    M            Q    

      Ề CÁ    C Ứ  T     

   C 

4.1. M  h nh đồng quản lý nghề cá hồ chứa 

Ea Súp 
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Hồ ch a Ea Súp nằm ở Thị tr n Ea Súp, 

Huyện Ea Súp, T nh Đắk Lắk. “Hồ đư c xây 

d ng năm 1978 và hoàn thành năm 1980. 

Dung tích của hồ 7,5 triệu m3 và diện tích 

mặt nước kho ng 240 ha” [13]. Ngày nay, hồ 

còn mang lại nhiều l i ích khác cho người 

dân sống quanh hồ như cung c p th c phẩm, 

việc làm và thu nhập cho ngư dân sống bằng 

nghề cá. S n lư ng cá gi m sút nghi m trọng 

trong thời gian gần đây do s  gia tăng cường 

đ  khai thác và việc sử dụng ngư cụ hủy diệt 

tràn lan.  

Nhằm duy trì ổn định nguồn l i thủy s n 

và c i thiện đời sống cho c ng đồng ngư dân 

sống xung quanh Hồ Ea Súp, d  án qu n lý 

nghề cá lưu v c Mekong đã triển khai mô 

hình đồng qu n lý nghề cá tại Hồ Ea Súp. Chi 

h i nghề cá Hồ Ea Súp chính th c đi vào 

hoạt đ ng từ tháng 12 1999, theo quy t định 

của Ủy ban nhân dân Huyện Ea Súp và tr c 

thu c H i nông dân tập thể Thị tr n Ea Súp.  

Đánh giá mô hình đồng qu n lý nghề cá 

hồ ch a Ea Súp: Mô hình đồng qu n lý nghề 

cá Hồ Ea Súp là bền vững và hiệu qu , phạm 

vi qu n lý ở Hồ Ea Súp nh  bao gồm diện 

tích hồ 240 ha, các c ng đồng dân cư sống 

quanh hồ đa phần là người Kinh, trình đ  

nhận th c đồng đều. C ng đồng ngư dân 

nhận th c đư c vai trò của chi h i và b n 

thân trong việc qu n lý nghề cá ở Hồ Ea Súp; 

C ng đồng có s  đồng thuận cao và th c thi 

có hiệu qu  các gi i pháp kỹ thuật như gi m 

thời gian khai thác vào mùa đẻ tr ng của cá, 

quy định về kích thước mắt lưới cho phép 

khai thác nhằm b o vệ và phát triển nguồn 

l i, duy trì ổn định s n lư ng cá khai thác 

hàng năm; Các thành vi n lãnh đạo tổ ch c 

ngư dân của chi h i Ea Súp có năng l c, 

nhiệt tình, quan tâm đ n nghề cá, nguồn l i 

thủy s n. Các h i vi n có s  đồng thuận 

trong việc xây d ng và triển khai các k  

hoạch và các th a thuận về m c thu lệ phí, 

bồi dưỡng tuần tra b o vệ, tổ ch c h i họp, 

xây d ng b n quy ch ; Chi h i nhận đư c s  

quan tâm, h  tr  tích c c, sát sao của chính 

quyền địa phư ng. Chi h i có nguồn tài 

chính để duy trì và ti n hành các hoạt đ ng từ 

nguồn thu lệ phí đánh bắt, phí tuần tra b o vệ 

và h i phí khá đầy đủ từ các h i vi n; Các 

cu c họp của chi h i đư c tổ ch c đầy đủ 

theo định k  để kiểm soát, đánh giá và kh  

năng th c thi các k  hoạch. Hầu h t các h i 

vi n đều tuân thủ theo các quy ch , biện pháp 

qu n lý chi h i đề ra. Đời sống của các h i 

vi n đư c c i thiện và dần đi vào ổn định. 

“100% cán bộ địa phương  uyện Ea  úp đều 

đồng ý với các kết quả đạt được.  ơn 83% 

người được phỏng vấn ở chi hội  ồ Ea  úp 

đồng ý với kết quả đạt được của mô hình 

đồng quản lý” [13].  

 . . M  h nh đồng quản lý nghề cá hồ 

 ắk 

Hồ Lắk là hồ t  nhi n lớn nh t t nh 

Đắk Lắk, có diện tích mặt nước kho ng 658 

ha, thu c Huyện Lắk và cách thành phố 

Buôn Ma Thu t 56 km về phía đông nam. 

Trung bình hằng năm Hồ Lắk đã tạo nguồn 

thu nhập cho h n 400 ngư dân sống quanh 

hồ. S n lư ng thủy s n hằng năm của hồ từ 

năm 1998 đ n 2002 đạt h n 100 t n cá, tôm 

các loại tư ng  ng với giá trị kho ng 5 t  

đồng. Nghề cá tại Hồ Lắk đã có từ lâu đời, 

tuy nhi n do tăng cường l c khai thác và 

đánh bắt bừa bãi n n nguồn l i thủy s n bị 

gi m sút mạnh. Mô hình đồng qu n lý nghề 

cá đư c triển khai tại Hồ Lắk với s  thành 

lập h i nghề cá Hồ Lắk đư c Ủy ban Nhân 

dân T nh Đắk Lắk ký quy t định thành lập 

và đi vào hoạt đ ng từ tháng 4 2002. H i 

nghề cá Hồ Lắk có con d u riêng và tài 

kho n ở ngân hàng. Số thành vi n của h i 
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hiện nay là 173 h i vi n trong đó có 81 h i 

vi n người Kinh và 92 h i vi n người đồng 

bào dân t c thiểu số. C  quan tr c ti p phối 

h p và h  tr  cho h i ở địa phư ng là 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, Trạm khuy n nông Huyện Lắk.  

Đánh giá mô hình đồng qu n lý nghề 

cá Hồ Lắk: Mô hình đồng qu n lý nghề cá 

Hồ Lắk ít bền vững và hiệu qu  h n so với 

Hồ Ea Súp, do Hồ Lắk có diện tích lớn đ n 

658 ha, đư c bao quanh bởi Thị tr n Li n 

S n và 3 xã Yang Tao, Đắk Li ng và Bông 

Krang. Đa phần dân cư sống quanh hồ là 

dân t c b n địa M’Nông, Gia-rai, Ê-đ ,... 

trình đ  nhận th c không đồng đều, chưa 

nhận th c đư c vai trò của chi h i và b n 

thân trong việc qu n lý nghề cá; Chưa xây 

d ng đư c hạt nhân lãnh đạo trong h i 

nghề cá, năng l c qu n lý ban ch p hành 

h i nghề cá y u kém n n chưa đ ng vi n, 

thuy t phục c ng đồng ngư dân tham gia 

vào công tác qu n lý nghề cá để nâng cao 

đời sống; Hiệu qu  th c hiện các gi i pháp 

kỹ thuật quy định về kích thước mắt lưới 

tối thiểu, hạn m c số ngày đ m khai thác, 

thời gian và khu v c c m khai thác, kích cỡ 

các loài cá cho phép đánh bắt,  do c ng 

đồng đề xu t và thông qua còn th p, mặc 

dù có s  quan tâm, h  tr  tích c c, sát sao 

của chính quyền địa phư ng. K t qu  

ph ng v n ngư dân sống quanh Hồ Lắk thu 

đư c như sau: “Chỉ có   % hội viên ở hội 

nghề cá  ồ Lắk đồng ý với kết quả đạt 

được của mô hình đồng quản lý” [13]. 

5.   Ữ   B    ỌC K        ỆM 

 ÚT    TỪ CÁC M            

Q          Ề CÁ    C Ứ   

Các mô hình đồng qu n lý nghề cá hồ 

ch a trong nước hoặc nước ngoài đều qu n 

lý d a vào c ng đồng ngư dân sống quanh 

hồ, với các hình th c h p tác xã, h i nghề 

cá, đ n vị qu n lý, ban qu n lý hoạt đ ng 

phối h p với chính quyền địa phư ng để 

cùng giám sát và qu n lý nghề cá. Qua 

những mặt làm đư c và những mặt còn hạn 

ch  của các mô hình đồng qu n lý nghề cá 

hồ ch a, những bài học kinh nghiệm đư c 

rút ra như sau: Cần xây d ng chư ng trình 

c p gi y phép đánh cá cho tàu thuyền khai 

thác để h p tác xã dễ dàng qu n lý m t 

cách định lư ng về hạn m c số ngày đ m 

cho phép khai thác, hạn m c s n lư ng 

khai thác, các quy định về mặt kỹ thuật như 

kích thước mắt lưới phần giữ cá tối thiểu, 

thời gian và vùng c m khai thác, kích cỡ cá 

cho phép đánh bắt để b o vệ và phát triển 

nguồn l i thủy s n; S  phân định sở hữu 

vùng nước khai thác chưa rõ ràng n n dễ 

gây ra xung đ t về quyền l i với c ng đồng 

khác trong vùng. Việc giao quyền sử dụng 

mặt nước chưa rõ ràng, nh t là các địa bàn 

có vùng nước mở, đã làm hạn ch  phần nào 

đ n quá trình qu n lý nguồn l i của các mô 

hình đồng qu n lý; Các mô hình đồng qu n 

lý ở đây hầu h t mang tính tập trung cao, 

nhận th c và năng l c về đồng qu n lý 

nghề cá của ban ch p hành chi h i nghề cá 

(hoặc ban chủ nhiệm h p tác xã), c ng 

đồng ngư dân còn th p vì chưa đư c qua 

tập hu n, đào tạo bài b n và chu đáo. Do 

đó, cần ph i đẩy mạnh công tác tuy n 

truyền nâng cao nhận th c của c ng đồng 

về b o vệ tài nguy n, đa dạng sinh học, về 

ki n th c đồng qu n lý. Nâng cao năng l c 

về đồng qu n lý cho cán b  nòng cốt và 

c ng đồng; Thể ch  đồng qu n lý nghề cá 

c p c ng đồng địa phư ng còn chưa chặt 

chẽ n n s  h  tr  chia sẻ trách nhiệm của 
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các c  quan ch c năng, chính quyền địa 

phư ng nh t là c p xã, huyện đối với các 

hoạt đ ng của đồng qu n lý nghề cá chưa 

th c s  hiệu qu . Thể ch  đư c xây d ng, 

sửa đổi phù h p và thông suốt từ tr n 

xuống (nhà nước) và từ dưới l n (s  đồng 

thuận của c ng đồng) tạo điều kiện thuận 

l i cho việc th c thi các gi i pháp qu n lý 

nghề cá có hiệu qu ; Cần phát triển sinh k  

h  tr  nhằm nâng cao đời sống ngư dân, 

gi m áp l c khai thác l n nguồn l i thủy 

s n. Các mô hình đồng qu n lý nghề cá cần 

xây d ng quy ch  hoạt đ ng của h p tác xã 

có s  đồng thuận của c ng đồng ngư dân, 

có sửa đổi và bổ sung phù h p với th c t  

và pháp luật. Quy ch  hoạt đ ng của h p 

tác xã là c  sở pháp lý để th c hiện các c  

ch  qu n lý nhằm duy trì phát triển hoạt 

đ ng đồng qu n lý nghề cá m t cách có 

hiệu qu  và bền vững. 
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